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Tên hoạt 
động

Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp vào lớp nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng 
- Trò chuyện với trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi ngay 

Thể dục 
sáng

80-90 
phút

* Nội dung:
1. Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
2. Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía 
trước, sang 2 bên 
3. Lườn: Ngửa người ra sau kết hợp 
tay giơ lên cao,Chân bước sang phải..
4. Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang 
ngang, đưa về phía sau.

* MĐYC:
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 
tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng 

Hoạt 
động học

30-35 
phút

THỂ DỤC
Ném trúng đích bằng hai tay

TC: Kẹp bóng

TẠO HÌNH
Vẽ cầu vồng

Chơi, hoạt 
động 

ngoài trời
30-40 
phút

- Quan sát: Cây hoa giấy, cây hoa hồng, Thí nghiệm máy lọc nước mini.
- T/c: Luồn luồn cổng dế - Đuổi bóng; Mèo đuổi chuột - Lộn cầu vồng ; Bịt 
- Chơi tự do với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời;Chơi với các vật liệu thiên 

Chơi, 
hoạt động 

góc

40-50 
phút

* Nội dung:
 PV: Gia đình, bác sĩ, nấu ăn, bán hàng
- XD: Xây ao cá
 Góc sánh: Xem tranh ảnh về các hiện 
tượng tự nhiên , Làm sách về bộ sưu 
tập về hiện tượng tự nhiên
- TN: Chơi với cát, nước....

* Mục tiêu
+ Trẻ thể hiện được vai chơi, biết 
phối hợp cùng các nhóm chơi.
+ Biết xây dựng ao cá
+ Biết làm sách về bộ sưu tập hiện 
tượng tự nhiên
+ Biết chơi đong nước, thả thuyền 
trên nước, vật chìm, vật nổi...

Ăn bữa 
chính

60-70 
phút

- Hướng dẫn trẻ cùng cô chuẩn bị đầy đủ bàn, ghế, bát, thìa... Cho trẻ xếp 
- Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ. Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn vệ sinh, không 

 Ngủ  140-                    
150ph

- Trẻ cùng cô chuẩn bị nơi ngủ thoáng mát, yên tĩnh; tổ chức cho trẻ ngủ   
- Cô hướng dẫn trẻ thu đồ dùng gọn gàng khi ngủ dậy

Ăn bữa 
phụ

20-
30ph

 - Hướng dẫn trẻ cùng cô chuẩn bị đầy đủ bàn, ghế, bát, thìa...
- Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ. Động viên trẻ ăn hết xuất. không nói chuyện 

 Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

70-80 
phút

- Học tiếng anh
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở góc.
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi theo ý thích ở góc.
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70 
phút

-  Hướng dẫn trẻ sửa sang đầu tóc, quần áo gọn gàng - cất đồ chơi đúng nơi 
- Cho trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi ra về, nhắc trẻ chào cô, chào 
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 cá nhân vào nơi quy định. . Điểm danh theo sổ
người đến giúp đỡ  như  bị cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
* Hướng dẫn: 
1. Khởi động: 
 - Cho trẻ đi thường, xoay cổ tay, cánh tay, eo, chân, chạy chậm (nhấc cao đùi, đá gót..)
 2. Trọng động: 
 - Cho trẻ thực hiện các động tác phù hợp với lời bài hát " nắng sớm"
 - Cho trẻ chơi các trò chơi
3. Hồi tĩnh: 
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
(Ca múa hát tập thể thứ 3, thứ 5)

LQV TOÁN
Đo dung tích các vật, so sánh 

và diễn đạt kết quả đo.

LQCC
Lqcc g, y

ÂM NHẠC 
NDTT: NH: Bốn mùa em yêu
NDTT: VTTTTC: Nắng sơm 
T/CÂN : Ai nhanh nhất

mắt bắt dê- Dung dăng dung dẻ; Chạy tiếp cờ- Chuyền bóng
nhiên
* Chuẩn bị
+ Bộ đồ chơi nấu ăn...
+ Gạch, nút nhựa, cây xanh, hoa, 
thảm cỏ, 
+  Tranh truyện, sách, tranh ảnh về 
chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên
+ Đồ dùng dụng cụ đong nước....

* Tổ chức hoạt động: 
- Cô gợi ý trẻ nói tên các góc, đồ chơi ở các góc
* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, giới 
thiệu các góc chơi, cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân 
vai chơi 
* Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao 
quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi 
với nhau.
* Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, sau đó cho trẻ tập 
trung về góc xây dựng thăm quan nghe chủ công trình giới 
thiệu và nhận xét. Cô nhận xét chung

hàng đi vệ sinh, rửa tay. 
 nói chuyện...Thu đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp khi ăn xong.
 đúng giờ, đủ giấc...Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ
- Trò chuyện với trẻ về bảo vệ môi trường
hàng đi vệ sinh, rửa tay. 
trong khi ăn. Thu đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp khi ăn xong.
- Học tiếng anh
- Học đàn:  Dạy trẻ xướng âm 
theo các bài hát có trong chủ đề.
- Chơi theo ý thích ở góc.
- Nêu gương cuối ngày

- Học Kidmast : Khám phá ngôi 
nhà sách Happy kid
- Cho trẻ chơi theo ý thích .
 - Nêu gương cuối ngày

- Hát Dc: Lý con sáo Gò 
công
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Nêu gương cuối ngày

quy định.  Trao đổi, phối hợp với phụ huynh  trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
 bố mẹ


